	
	




	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 3 tiết (135 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển

Thực hiện ngày  22/02 và 01   tháng   03   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho palăng, cầu trục.
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện palăng, cầu trục.
· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện palăng, cầu trục dạng sơ đồ cây; 

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện palăng, cầu trục, băng tải, thang máy.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các loại palăng, cầu trục
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	8

	2
	Giảng bài mới: 
1.1. Trang bị điện cho pa lăng, cầu trục
1.1.1. Trang bị điện cho palăng

1.1.1.1  Giới thiệu mạch điện
1.1.1.2  Nguyên lý làm việc
1.1.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ.
1.1.1.4  Phân tích hư hỏng mạch điện 

1.1.2. Trang bị điện cho cầu trục tháp K100
1.1.2.1  Giới thiệu mạch điện
1.1.2.2  Nguyên lý làm việc
1.1.2.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ
1.1.2.4  Phân tích hư hỏng mạch điện 
	· Nêu VD thực tế của mạch điện.

· GV giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn SV đọc nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở “Bảo vệ mạch điện và động cơ”.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.

· Nhận xét.

· Nêu VD thực tế của mạch điện.
· GV giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn SV đọc nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở “Bảo vệ mạch điện và động cơ”.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.

· Nhận xét.
	· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “nguyên lý làm việc”

· SV lắng nghe và tư duy

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “Phân tích hư hỏng mạch điện”.

· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “nguyên lý làm việc”

· SV lắng nghe và tư duy

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “Phân tích hư hỏng mạch điện”.

· SV lắng nghe và tư duy
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
· Trang bị điện cho palăng
· Trang bị điện cho cầu trục tháp K100
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	1. Trang bị điện cho cầu trục tháp K100 (C391) – dùng bộ khống chế từ loại TC
2. Phân tích hư hỏng các mạch điện
	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 3 tiết (135 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển

Thực hiện ngày  01 và 08   tháng   03   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho băng tải.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện băng tải.
· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện băng tải dạng sơ đồ cây; 

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện palăng, cầu trục, băng tải, thang máy.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các loại băng tải
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	03

	2
	Giảng bài mới: 

1.2. Trang bị điện cho băng tải

1.2.1 Đặc điểm, công dụng

1.2.2 Cấu tạo, phân loại

1.2.3 Trang bị điện cho băng tải

1.2.1.1  Giới thiệu mạch điện
1.2.1.2  Nguyên lý làm việc
1.2.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ.

1.2.1.4  Phân tích hư hỏng mạch điện 


	· Nêu VD thực tế của mạch điện băng tải.

· Hướng dẫn  và phân tích đặc điểm, công dụng.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của băng tải.

· Hướng dẫn và phân tích cấu tạo, phân loại băng tải.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của mạch điện.
· GV giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn SV đọc nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở “Bảo vệ mạch điện và động cơ”.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.

· Nhận xét
	· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính.

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “nguyên lý làm việc”

· SV lắng nghe và tư duy

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “Phân tích hư hỏng mạch điện”.

· SV lắng nghe và tư duy
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
· Trang bị điện cho băng tải
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	1. Hệ thống tự động khống chế  băng tải có ba tuyến vận chuyển vật liệu
2. Phân tích hư hỏng của mạch điện
	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 4 tiết (180 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển

Thực hiện ngày  15 và 22  tháng   03   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho thang máy.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện thang máy;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện thang máy dạng sơ đồ cây; 

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện thang máy.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các các loại thang máy
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	03

	2
	Giảng bài mới: 

1.3. Trang bị điện cho thang máy

1.3.1 Khái quát

1.3.2 Phân loại

1.3.3 Các thông số cơ bản trong thang máy

1.3.4 Sơ đồ mạch điện điều khiển thang máy có tốc độ trung bình

1.2.1.1  Giới thiệu mạch điện
1.2.1.2  Nguyên lý làm việc
1.2.1.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ.

1.2.1.4  Phân tích hư hỏng mạch điện 


	· Nêu VD thực tế của mạch điện.

· Hướng dẫn  và phân tích phân loại.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của băng tải.
· Hướng dẫn và phân tích Các thông số cơ bản trong thang máy.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của mạch điện.
· GV giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn SV đọc nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở “Bảo vệ mạch điện và động cơ”.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.

· Nhận xét
	· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính.

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “nguyên lý làm việc”

· SV lắng nghe và tư duy

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “Phân tích hư hỏng mạch điện”.

· SV lắng nghe và tư duy
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
· Trang bị điện cho thang máy
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	1. Mạch điện điều khiển thang máy có tốc độ trung cao
2. Phân tích hư hỏng của mạch điện
	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
Thực hiện ngày  29   tháng   03   năm  2019


Tên bài: Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại  

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học trình bày đươc: 

· Phân loại máy cắt gọt kim loại.
· Các chuyển động và các dạng gia công điển hình; 

· Các thiết bị chuyên dụng dùng trong máy cắt gọt kim loại.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các loại máy cắt gọt kim loại
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	03

	2
	Giảng bài mới: 

2.1 Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại  

2.1.1 Phân loại

2.1.2 Các chuyển động và các dạng gia công điển hình

2.1.2.1. Các dạng chuyển động
2.1.2.2. Các dạng gia công điển hình

2.1.3 Các thiết bị chuyên dụng dùng trong máy cắt gọt kim loại
2.1.3.1. Nam châm điện
2.1.3.2. Bàn từ
2.1.3.3. Khớp ly hợp điện từ

	· Nêu VD thực tế về máy cắt gọt kim loại.

· Đặt câu hỏi gợi mở “Phân loại”

· Nhận xét

· Đặt câu hỏi gợi mở “Các chuyển động”

· Nhận xét

· Đặt câu hỏi gợi mở “Các dạng gia công điển hình”

· Nhận xét

· Đặt câu hỏi gợi mở “Nam châm điện”
· Nhận xét
· Đặt câu hỏi gợi mở “Nam châm điện”
Nhận xét
· Đặt câu hỏi gợi mở “Nam châm điện”
Nhận xét
	· Lắng nghe và tư duy

· Phát biểu xây dựng bài.

· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài.

· Lắng nghe và tư duy

· Phát biểu xây dựng bài.

· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài.

· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài.

· Lắng nghe và tư duy
· Phát biểu xây dựng bài.

· Lắng nghe và tư duy
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
· Phân loại

· Các chuyển động và các dạng gia công điển hình

· Các thiết bị chuyên dụng dùng trong máy cắt gọt kim loại.
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học

Ôn tập;
	· Phân loại

· Các chuyển động và các dạng gia công điển hình.
· Các thiết bị chuyên dụng dùng trong máy cắt gọt kim loại.
	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
Thực hiện ngày  05   tháng   14   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho máy khoan.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện máy khoan;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện máy khoan dạng sơ đồ cây; 

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện máy khoan.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	


	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các loại máy khoan
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	03

	2
	Giảng bài mới: 

2.2 Trang bị điện cho máy khoan

2.2.1 Đặc điểm, công dụng

2.2.2 Phân loại

2.2.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy khoan

2.2.4 Trang bị điện cho máy khoan đứng 2H125.
2.2.4.1  Giới thiệu mạch điện
2.2.4.2  Nguyên lý làm việc
2.2.4.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ.

2.2.4.4  Phân tích hư hỏng mạch điện 


	· Nêu VD thực tế của mạch điện.

· Hướng dẫn  và phân tích đặc điểm, phân loại.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của máy khoan.
· Hướng dẫn và phân tích các bộ phận chính và truyền độn của máy khoan.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của mạch điện.
· GV giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn SV đọc nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở “Bảo vệ mạch điện và động cơ”.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.

· Nhận xét
	· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính.
· SV trả lời
· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “nguyên lý làm việc”

· SV lắng nghe và tư duy

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “Phân tích hư hỏng mạch điện”.

· SV lắng nghe và tư duy
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trang bị điện cho máy khoan

· Đặc điểm, công dụng

· Phân loại

· Các bộ phận chính và truyền động trong máy khoan

· Trang bị điện cho máy khoan đứng 2H125
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05


	4
	Hướng dẫn tự học


	1. Trang bị điện cho máy khoan cần
2. Phân tích hư hỏng của mạch điện

	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
Thực hiện ngày   12   tháng   04   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho máy phay.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện máy phay;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện máy phay dạng sơ đồ cây; 

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện máy phay.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các loại máy khoan
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	03

	2
	Giảng bài mới: 

2.3 Trang bị điện cho máy phay

2.3.1 Đặc điểm, công dụng

2.3.2 Phân loại

2.3.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy phay
2.3.4 Trang bị điện cho máy phay 6P81

2.3.4.1  Giới thiệu mạch điện
2.3.4.2  Nguyên lý làm việc
2.3.4.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ.

2.3.4.4  Phân tích hư hỏng mạch điện 


	· Nêu VD thực tế của mạch điện.

· Hướng dẫn  và phân tích đặc điểm, phân loại.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của máy phay

· Hướng dẫn và phân tích các bộ phận chính và truyền độn của máy phay.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của mạch điện.
· GV giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn SV đọc nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở “Bảo vệ mạch điện và động cơ”.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.

· Nhận xét
	· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính.
· SV trả lời
· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “nguyên lý làm việc”

· SV lắng nghe và tư duy

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “Phân tích hư hỏng mạch điện”.

· SV lắng nghe và tư duy
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trang bị điện cho máy phay
· Đặc điểm, công dụng

· Phân loại

· Các bộ phận chính và truyền động trong máy phay
· Trang bị điện cho máy phay
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	1. Trang bị điện cho máy phay 6P82
2. Phân tích hư hỏng của mạch điện

	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20......
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
Thực hiện ngày   19   tháng   04   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho máy tiện.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện máy tiện;

· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện máy tiện  dạng sơ đồ cây; 

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện máy tiện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các loại máy khoan
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	03

	2
	Giảng bài mới: 

2.4 Trang bị điện cho máy tiện

2.4.1 Đặc điểm, công dụng

2.4.2 Phân loại

2.4.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy tiện
2.4.4 Trang bị điện cho máy tiện 16E20

2.4.4.1  Giới thiệu mạch điện
2.4.4.2  Nguyên lý làm việc
2.4.4.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ.

2.4.4.4  Phân tích hư hỏng mạch điện 


	· Nêu VD thực tế của mạch điện.

· Hướng dẫn  và phân tích đặc điểm, phân loại.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của máy tiện

· Hướng dẫn và phân tích các bộ phận chính và truyền độn của máy tiện.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của mạch điện.
· GV giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn SV đọc nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở “Bảo vệ mạch điện và động cơ”.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.

· Nhận xét
	· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính.
· SV trả lời
· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “nguyên lý làm việc”

· SV lắng nghe và tư duy

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “Phân tích hư hỏng mạch điện”.

· SV lắng nghe và tư duy
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trang bị điện cho máy tiện
· Đặc điểm, công dụng

· Phân loại

· Các bộ phận chính và truyền động trong máy tiện
· Trang bị điện cho máy tiện 16E20
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	1. Trang bị điện cho máy tiện đứng
2. Phân tích hư hỏng của mạch điện

	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 20......
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 3 tiết (135 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
Thực hiện ngày   26/4 và 03   tháng   05   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho máy mài.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện máy mài.
· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện máy mài dạng sơ đồ cây; 

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện máy mài.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các loại máy mài
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	03

	2
	Giảng bài mới: 

2.5 Trang bị điện cho máy mài

2.5.1 Đặc điểm, công dụng

2.5.2 Phân loại

2.5.3 Các bộ phận chính và truyền động trong máy mài
2.5.4 Trang bị điện cho máy mài 3M642

2.5.4.1  Giới thiệu mạch điện
2.5.4.2  Nguyên lý làm việc
2.5.4.3 Bảo vệ mạch điện và động cơ.

2.5.4.4  Phân tích hư hỏng mạch điện
	· Nêu VD thực tế của mạch điện.

· Hướng dẫn  và phân tích đặc điểm, phân loại.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của máy khoan.

1.3.5 Hướng dẫn và phân tích các bộ phận chính và truyền độn của máy mài.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nêu VD thực tế của mạch điện.
· GV giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn SV đọc nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở “Bảo vệ mạch điện và động cơ”.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.

· Nhận xét
	· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· SV phát biểu xây dựng bài và ghi nội dung chính.
· SV trả lời
· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “nguyên lý làm việc”

· SV lắng nghe và tư duy

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· Phát biểu “Phân tích hư hỏng mạch điện”.

· SV lắng nghe và tư duy
	20

20

5

45

10

30



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trang bị điện cho máy mài 
· Đặc điểm, công dụng

· Phân loại

· Các bộ phận chính và truyền động trong máy khoan

· Trang bị điện cho máy mài 3M642
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	1. Trang bị điện cho máy mài vạn năng
2. Phân tích hư hỏng của mạch điện
	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho các thiết bị gia nhiệt
Thực hiện ngày   10   tháng   05   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho lò điện.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện lò điện trở.
· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện lò điện trở dạng sơ đồ cây; 

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện lò điện trở.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các lò điện
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	03

	2
	Giảng bài mới: 

3.1 Trang bị điện cho lò điện
3.1.1 Lò điện trở
3.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm
3.1.1.2. Phân loại
3.1.1.3. Sơ đồ khống chế nhiệt độ lò điện trở bằng bộ điều áp xoay chiều dùng triac
2.5.4.1  Giới thiệu mạch điện
2.5.4.2  Nguyên lý làm việc
2.5.4.3 Bảo vệ mạch điện 
2.5.4.4  Phân tích hư hỏng mạch điện

	· Nêu VD thực tế lò điện trở.
· Nêu khái niệm, đặc điểm lò điện trở.
· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Hướng dẫn phân loại  lò điện trở.
· Nêu VD thực tế của lò điện.
· GV giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.
· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét
	· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy

· Trình bày nguyên lý làm việc

· SV lắng nghe và tư duy

· SV trả lời

· SV lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy
· SV trả lời

· Ghi nhận nội dung bài học
	5
10
10
5
25

5

15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trang bị điện cho lò điện

· Lò điện trở
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	Sơ đồ khống chế ổn định nhiệt độ lò điện trở bằng bộ điều áp xoay chiều ba pha dùng thyristor
	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho các thiết bị gia nhiệt
Thực hiện ngày   17   tháng   05   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho lò điện.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện lò hồ quang và lò cảm ứng.
· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện lò hồ quang và lò cảm ứng dạng sơ đồ cây; 

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện lò hồ quang và lò cảm ứng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các lò hồ quang, Lò cảm ứng
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	03

	2
	Giảng bài mới: 

3.1 Trang bị điện cho lò điện
3.1.2 Lò hồ quang
3.1.2.1. Khái niệm, đặc điểm
3.1.2.2. Cấu tạo và kết cấu của lò hồ quang.
3.1.2.3. Sơ đồ cung cấp điện của lò hồ quang
· Giới thiệu mạch điện
· Nguyên lý làm việc
· Bảo vệ mạch điện 
· Phân tích hư hỏng mạch điện
3.1.3 Lò cảm ứng
3.1.3.1. Khái niệm, đặc điểm
3.1.3.2. Phân loại 
3.1.3.3. Lò cảm ứng tần số công nghiệp
· Giới thiệu mạch điện
· Nguyên lý làm việc
· Bảo vệ mạch điện 
· Phân tích hư hỏng mạch điện

	· Nêu VD thực tế của lò hồ quang

· Nêu khái niệm, đặc điểm lò hồ quang.
· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.
· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Nêu VD thực tế của lò cảm ứng
· Nêu khái niệm, đặc điểm lò cảm ứng

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.
· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.
	· Lắng nghe và tư duy

· Lắng nghe và tư duy
· Trả lời câu hỏi
· Lắng nghe và tư duy

· Lắng nghe và tư duy

· Trình bày nguyên lý làm việc

· Lắng nghe và tư duy

· Trả lời câu hỏi
· Lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nhận nội dung bài học

· Lắng nghe và tư duy

· Lắng nghe và tư duy

· Trả lời câu hỏi
· Ghi nhận nội dung bài học

· Lắng nghe và tư duy

· Trình bày nguyên lý làm việc

· Lắng nghe và tư duy

· Trả lời câu hỏi
· Lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy
· Trả lời câu hỏi.

· Ghi nhận nội dung bài học
	3
3
5
3

15

3
8
3

5

5

15

5

7

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trang bị điện cho lò điện

· Lò hồ quang

· Lò cảm ứng
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	1. Sơ đồ khống chế công suất lò hồ quang dùng hệ máy điều khuếch đại động cơ điện một chiều (MĐKĐ – Đ).
2. Lò cảm ứng trung tần dùng máy phát điện cao tần.
	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
Thực hiện ngày   24   tháng   5   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho máy hàn điện.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện máy hàn hồ quang
· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện máy hàn hàn hồ quang 
· Phân tích được hư hỏng của mạch điện máy hàn hồ quang.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các loại máy hàn hồ quang
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	3

	2
	Giảng bài mới: 

3.2 Trang bị điện cho máy hàn điện
3.2.1. Máy hàn hồ quang 

3.2.1.1. Khái niệm

3.2.1.2. Phân loại 
3.2.1.3. Cấu tạo của máy hàn hồ quang.

3.2.1.4. Sơ đồ cung cấp điện của lò hồ quang

· Giới thiệu mạch điện

· Nguyên lý làm việc

· Bảo vệ mạch điện 

· Phân tích hư hỏng mạch điện


	· Nêu VD thực tế của máy hàn hồ quang.

· Nêu khái niệm máy hàn hồ quang
· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.
· Đặt câu hỏi gợi mở.

Nhận xét.
	· Lắng nghe và tư duy

· Lắng nghe và tư duy

· Trả lời câu hỏi
· Ghi nhận nội dung bài học

· Trả lời câu hỏi
· Ghi nhận nội dung bài học

· Lắng nghe và tư duy

· Trình bày nguyên lý làm việc

· Lắng nghe và tư duy

· Trả lời câu hỏi
· Lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nhận nội dung bài học
	5
5
15

5

30

5

15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trang bị điện cho máy hàn điện

· Máy hàn hồ quang 
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học


	1. Trang bị điện cho máy hàn đường
2. Phân tích hư hỏng của mạch điện
	05


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	[1]. Giáo trình trang bị điện. Khoa Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng
[2]. Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

[3]. Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

[4]. Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

[5]. Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

[6]. Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998


	Trưởng tổ môn
(Đã ký)
Quách Minh Thử
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2019
Giảng viên
(Đã ký)
Nguyễn Thùy Linh


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút)

Tên chương: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại
Thực hiện ngày   31   tháng   5   năm  2019


Tên bài: Trang bị điện cho máy hàn điện.

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 

· Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện máy hàn điện
· Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện máy hàn điện dạng sơ đồ cây; 

· Phân tích được hư hỏng của mạch điện máy hàn điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút 
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu hình ảnh các loại máy mài
	Nêu VD thực tế.

Đặt câu hỏi gợi mở.
	SV lắng nghe và tư duy

SV trả lời
	3

	2
	Giảng bài mới: 

3.2 Trang bị điện cho máy hàn điện

3.2.2. Máy hàn tiếp xúc

3.2.2.1. Khái niệm

3.2.2.2. Phân loại 
3.2.2.3. Cấu tạo của máy hàn tiếp xúc.

3.2.2.4. Sơ đồ cung cấp điện của lò hồ quang

· Giới thiệu mạch điện

· Nguyên lý làm việc

· Bảo vệ mạch điện 

· Phân tích hư hỏng mạch điện


	· Nêu VD thực tế của máy hàn tiếp xúc.

· Nêu khái niệm máy hàn tiếp xúc
· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Giới thiệu mạch điện.
· Hướng dẫn nguyên lý làm việc.

· Nhận xét.

· Đặt câu hỏi gợi mở.

· Nhận xét.

· Hướng dẫn phân tích hư hỏng mạch điện.
· Đặt câu hỏi gợi mở.

Nhận xét.
	· Lắng nghe và tư duy

· Lắng nghe và tư duy

· Trả lời câu hỏi
· Ghi nhận nội dung bài học

· Trả lời câu hỏi
· Ghi nhận nội dung bài học

· Lắng nghe và tư duy

· Trình bày nguyên lý làm việc

· Lắng nghe và tư duy

· Trả lời câu hỏi
· Lắng nghe và tư duy

· SV lắng nghe và tư duy
· Trả lời câu hỏi
· Ghi nhận nội dung bài học
	5
5
15

5

30

5

15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Trang bị điện cho máy hàn điện

· Máy hàn tiếp xúc 
	Tóm tắt lại các nội dung chính
	SV lắng nghe và tư duy
	05

	4
	Hướng dẫn tự học
	1. Máy hàn điểm MT-2103
	05
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